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Tóm tắt: Bài viết tìm hiếu và dành giá hệ thong chinh sách xóa đói giám nghèo 
íXDGN) đối với người Xơ-dàtig ở huyện Bắc Trà My, tinh Quang Nam. Những chinh sách 
này dược chia thành 6 nhòm: nhỏm chính sách hô trọ- trực tièp vẻ sinh kê và 5 nhóm chính 
sách nhằm nàng cao 5 chì sô cơ bàn gôm: y tè. giáo dục. nhà ờ. nước sạch, vệ sinh vả thông 
tin. Trong 10 nàm qua. việc trién khai hệ thông chinh sách XĐGN đã giúp rát nhiêu hộ gia 
dinh người Xơ-âàng ở Bắc Trà My thoát nghèo, nâng cao chải lượng cuộc sủng. Song, những 
chi so vê đói nghèo của đong bào hiện nay vẫn ờ mức cao. 1'7 vậy, đế XfìGN cho người 
Xơ-đãng trong thời gian tới. bên cạnh việc tiếp tục triên khai chinh sách hỗ trợ sinh kè trực 
tiếp cằn triên khai các nhóm chinh sách theo thứ tự ưu tiên như: nhá ơ, y tè. giáo dục. nước 

sạch và vệ sinh, thông tin.

Từ khóa: Chính sách, chinh sách xóa đói giùm nghèo, dần tộc Xơ-dăng.

Abstract: This article examines and assesses the poverty and hunger reduction policy 
towards the Xo-dang people in Bac Tra My district, Quang Nam province. These policies are 
categorized into 6 groups: livelihood support policies: and 5 groups of policies towards the 
improvement (>T 5 basic criteria: health, education, housing, clean water, information. 
During the past ten years, the implementation of hunger and poverty reduction has helped 
many Xo-dang households in Bac Tra My district to overcome hunger and escape from 
poverty to improve the quality of their life. However, the poverty rate of ethnic minorities is 
still high. Therefore, to tackle hunger alleviation and poverty reduction for the Xo-dang 
people, along with remaining the livelihood supporting policies implementation, it needs to 
process the police implementation in priorities: housing, health, education, clean water and 
sanitary, information.
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Mở đẩu

Xơ-đãng là một trong 53 dàn tộc thiểu so (DTTS) sinh sống tại Việt Nam. Tính đến 

năm 2019, họ có khoảng 169.000 người, cư trú tập trung ờ các tỉnh Kon Turn (104.759 
người), Quàng Nam (37.900 người), Quảng Ngài (17.713 người)2,... Tại tình Quàng Nam, 
người Xơ-đăng sinh sống chù yếu ở các huyện Bắc Trà My, Nani Trà My và Phước Son. Tại 
Bắc Trà My, người Xơ-đãng hiện được phân ra 2 nhóm là Xư-đăng và Ca Dong. Cá hai đều 
được xác định là người đàn tộc tại chồ và chiếm khoang 39% dàn số cùa huyện (ƯBND 
huyện Bắc Trà N'ly, 2020),

Trà Đốc và Trà Sơn là hai xã đặc biệt khó khãn thuộc huyện Bắc Trà My. Trà Dốc 
cách trung tâm huyện Bắc Trà My khoáng 15km, có dân số 733 hộ với 2.996 nhàn khẩu, sinh 
sống trên địa bàti 3 thôn: thôn 1, thôn 2 và thôn 3. Trong sổ 733 hộ, có 711 hộ người 
Xơ-đãng, chiếm 96,99%, tỳ lệ hộ DTTS nghèo 69,5% (UBNĨ) xã Trà Đốc, 2020). Trà Sơn là 
xà được tách tỉr thị trấn Trà My năm 2007, cách trung lâm huyện Bắc Trà My khoáng 5km. 
Xã hiện có 881 hô với 4.113 nhân khẩu, sinh sống trên địa bàn 4 thôn: Dưong Hòa, ĩ .âm 
Bình Phương, Tân Hiệp, Long Sơn. Trong đó, số hộ DTTS là 328 hộ (chiếm 37,2%) với 
1.534 nhân khâu, tỳ lệ hộ nghèo 69,8% (UBND xà Trà Sơn, 2020).

Tinh đen cuối năm 2019, tỷ' lệ hộ nghèo vùng DTTS cua tinh Quăng Nam là 20,83% 
(UBND tỉnh Quàng Nam, 2020), của huyện Bắc Trả My là 33.64% (URND huyện Bắc Trả 
Mỵ, 2020), của người Xơ-đàng ở Việt Nam là 44.9% (Uy ban Dân tộc, 2019). Điều này cho 
thấy, đè có thê dưa tỳ lệ nghèo cùa người DTTS ớ vùng sâu vùng xa như người Xơ-đãng về 
liệm cận với tỳ ỉệ nghèo cua huyện Băc Trả My hay tỷ lệ nghèo ’.'ùng DTTS của tính Quảng 
Nam vần còn là một quãng đường dái.

tìc nâng cao cuộc sống, xóa đói giám nghèo cho người dân vùng DTTS, tình Quàng 
Nam đã và đang triền khai hai hệ thống chính sách: Thứ nhất, các chính sách do Trung ương 
ban hành; Thứ hai. chính sách riêng cùa tỉnh Quảng Nam dành cho người nghèo, người 
DTTS. Theo thông kê cùa Ban Dân tộc tinh Quãng Nam. hiện nay tính đang triền khai 36 
chinh sách (còn hiệu lực) cùa Trung ương và 17 chính sách cùa tinh. Càn cứ Quyết dịnh số 
1722/QĐ-TTg và quyết định số 59/2015/QĐ-TTg cua Thủ tướng Chính phu quy định về chuẩn 
nghèo đa chiêu, bên cạnh yếu tò thu nhập, đánh giá đói nghèo còn căn cứ vào điềm sổ cùa 5 dịch 
vụ xà hội cơ bản, gôm: y tê, giáo dục, nhà ỏ, nước sạch và vệ sinh, thông ùn. Do đỏ, trong quá 
trình nghiên cứu, bên cạnh việc phân tích, đánh giá các chiíứi sách hỗ trợ trực tiếp tới thu nhập, 
sinh ké cúa người Xơ-dăng, bài viêt còn tập trung vào các chính sách có liên quan tới 5 yếu tổ 
nêu trên.

’ Kết quá Tồng điều Lrã dân số vá nhà ờ năm 2019.
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1. Các chính sách nhằm nâng cao thu nhập, sinh kể cùa người dân

Đối với người DTTS khu vực miền núi, hộ nghẻo được xác dịnli phải đáp ứng một trong 

hai tiêu chí sau: có thu nhập bình quân đau ngưởi/tháng từ 700.000 đồng trờ xuống: hoặc có 
thu nhập binh quàn đầu người/tháng trôn 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 

chì sô đu lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xà hội cơ băn trờ lên (Thù tướng Chính 
phủ, 2015). Tính đến cuối năm 2019. thu nhập tiling binh của Việt Nam đạt 4,2 triệu 

đông/ngưòi''tháng, trung khi thư nhập cùa người dân huyện Dắc Trà My giai đoạn 2018 - 2020 
dược xác định chi đạt khoảng 1,2 triệu đổng/ngưừi/lháng (LBND tính Quàng Nam, 2019). Dế 
đạt đưực kết quà đó, trong giai đoạn này. Trung ương nói chung và tinh Quàng Nam nói 

riêng đã triền khai ràt nhiều chính sách nhầm nâng cao thu nhập, sinh kế của người dãn.

Ị.l. Một sô chinh sách du Trung ương ban hành

• Chính sách giám nghèo theo Quyết định 1722/QĐ-TTg: Trong khuôn khổ chính sách, 
huyện Rắc Trà My đà đầu tư hon 17 ly dồng để xây dựng cơ sờ hạ tầng; chi gần 11 tỷ đồng 
hỗ trợ người dân phát triển san xuất, đa dạng sinh kế. nhân rộng những mô hình sinh kế đạt 
hiệu qua: chi 69 triệu đòng hồ trợ cho lao dộng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào 
DTTS đi làm việc có thời hạn ơ nước ngoài.

- Chương trinh phát triển kinh tể - xă hội các xà đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền 
núi theo Quyết định số 135/|998/QD-TTg: Huyện Bắc Trà -\'ly đà giài ngàn gần 42 tỳ đồng 
đê xây dựng cơ sớ hạ tầng; chi 9,2 tý dè hồ trợ giống cây trồng, con vật nuôi và vật tư nông 
nghiệp, chi 150 triệu đồng đế nhân rộng mò hình chăn nuôi gia súc cho người dân nghèo.

Bèn cạnh dó, huyện đà hồ trợ tiền điện cho các hộ nghèo (theo quyết định số 
28/2014/QĐ-TTg) và các hộ được hao trợ xã hội SCI tiên 13.5 tị' đồng: đã cấp phai hồ trợ 
bằng hiện vật và tiền (thcu quyết định sồ 102/QĐ-TTg) cho 14.971 hộ/64.359 khấu với tông 
sô tiên lá 6.2 tỳ đông: trợ cấp xà hội tỏng cộng 30.6 tý. Cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoái nghèo, hộ DTTS vay 16 tý, với 560 lượt vay (theo quyết định số 755/Qtì-TTg. quyết 
định số 2085/ỌĐ-TTg),...

1.2. Một số chính sách do tỉnh ban hành

Giai đuạn 2016 - 2019. tinh Quang Nam đà ban hành nhiều chính sách nhằm giàm 
nghèo, giài quyết việc làm và phát Lriên nguồn nhân lực người DTTS tại chồ miền núi cùa 
tính. Một số chinh sách ĩièu hiếu có thê kể đến như: Chính sách khuyển khích thoát nghèo 
bên vừng (Nghị quyêt sô 13/2017/NQ-HĐN’D); Chinh sách phàt triền kinh tế - xả hòi - miên 
núi tinh Quàng Nam (Nghị quyêt sô 12/2017/NQ-IIDND); Chinh sách hỗ Irợ cải thiện mức 
sổng cho một so đồi tượng thuộc hộ nghèo (Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND):... Trong 
giai đoạn náy, thực hiện cảc chinh sách cua tinh, huyện Bãc Trà Mỵ đà đầu tư 1,2 lý dung đe 
người dàn phát triẽn cây dược liệu (theo Nghị quyết 202/NQ-HĐND tinh): hỗ trợ I tỳ đồng 
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cho phát triển chăn nuôi nông hộ (Quyết dịnh số 08/QF)-UBND linh): hỗ trợ tiền ăn khi nẳm 
viên, liền vận chuyển bệnh nhân tồng cộng 1,7 tý (Quyết định sổ 2151/QĐ-UBND tinh); đẩu 
nr 3 tỷ đồng thực hiện phát triền kinh tê vườn nhà của người dân (Nghị quyết số 03 của 

huyện ùy vê việc phát triên kinh tê vườn nhả);,,.

Một trong những ưu điếm của việc tricn khai cảc chính sách cũa Trung ương và cùa tinh 
Quảng Nam tới người dàn Xư-đăng trên địa bàn huyện Bắc Trà My, đỏ là đâ có nhưng đicu 
chinh chính sách căn cữ trên nhu cầu thực tể cúữ người dàn ư các xà khác nhau. Chăng hạn, 
năm 2016 người Xơ-đăng ở xâ Trá Rốc được hỏ trợ lợn đen, trong khi người Xơ-dăng ờ xà 
Trà Sơn lại được hổ trợ bò cái sình sàn. Người Xơ-đăng ở xà Trà Sơn được hỗ trợ các loại cây 
như cam. thanh trà, chuối mốc. dó bầu, bưới da xanh, sâu riêng..., trong khi người Xơ-đãng ờ 
xẫ Trà Đốc được hỗ trợ cây chuối mốc, cau, keo tai tượng lai úc, chôm chôm Thái ghép....

Bên cạnh đỏ, việc iriên khai chính sách cũng được chính quyền câp huyện, xẫ linh hoạt 
thay đổi nhầm lăng tinh hiệu quà. Nốu irước đáy, Nhà nước hỗ trự người dân 100% chi phí 
mua vật nuôi thì một vài năm nay, các xã thuộc huyện đã yêu cầu người dân bó tiền góp vốn 
đối ứng với tỳ lệ khoáng 20 - 30% sổ liền mà Nhà nước dầu tư cho người dân. Điều nảy 

được cán bộ xã giãi thích răng "đê tàng trách nhiệm cùa người dàn dôi với tiên mình bò ra. 
từ đó tăng hiệu quá dụng nguồn vốn". Lãnh đạo xà Trà tìôc đánh giả, sau ba năm trièn khai 

mô hình đă cho thấy hiệu qua rò rệt.

2. Thực hỉộn các chinh sách y tế, giáo dục, nhà ỏỵ nước sạch và vệ sinh, thông tin 
ỏ' người Xcr-dăng huyện Bắc Trà My

2. ỉ. Chinh sách liên quan tới dúm bão, nâng cao chí số về y tê

Trong đánh giá chuẩn nghèo đa chiều, hai chì so y te được dùng đê đo lường là lièp 
cận các dịch vụ y tể và bảo hicm ỵ te Dổi với người Xư-đăng ỡ hai xã Trà Đỏc và Trà Sơn, 
việc tiếp cận các dịch vụ y tế vần còn nhiêu khó khàn. Trong khi việc cấp phát và sứ dụng 
bảo hiềm y tế của người dân dã và đang đạt được nhừng kết quà khá quan.

Do sinh song ứ vùng sáu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, việc tiêp cận với các dịch 
vụ y tế cùa người Xơ-đăng bị hạn chế (trong việc di lại, vận chuyền...). Qua kẻt quá kháo sát. 
82,5% số người dưực hôi cho biết Irong 12 tháng qua nhà cớ người bị đau ốm; 74 người 
(chiếm 42%) cho biết trong 12 tháng vừa qua những người bị ốm dau Irong nhà phái đi khăm 
chừu bệnh, số liền trung bình người dân chi cho việc khám, chữa bệnh trong năm 2019 
khoáng 5 triệu đồng. Những bệnh chinh mà ngitời dân Xơ-đăng ơ Bắc Trà My thường mac 
là hò hấp, ngoài dà và tiêu hóa. Hiện nay, ờ huyện Băc Trả My, 100% xã đã có Irạm y tê, 
Irong đó 5 trạm y tế dại chuẩn quốc gia. Các ưạm y tế được dánh giá đù điều kiện loi thiều 
đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dàn ( L BND huyện Băc Trà My. Ir. 12).



94 Phạm Quang Linh

Việc Cấp phát và sứ dụng thè BHYT đối VỚI người DTTS ừ Bắc Trà My nói riêng, ở 
Việt Nam nói chung hiện đang dược triền khai rất tốt. Theo quy định cùa Luật Bảo hiểm y 
tê, người nghẽo và dồng bào DTTS sinh sông ờ vùng kinh tế khó khăn được hồ trợ 100% thẻ 
BHYT. Lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, gần như 100% người D i rs trên địa bàn 
huyện đã được cấp phát thê BHYT. Điều này giúp người dàn giám bớt gánh nặng y tế khi 
không may bân thân hoặc gia đình có người mắc bệnh. Kết quả xử lý phiếu điều ưa cũng cho 
thây trên 90% người Xơ-đăng trà lòi rằng, toàn bộ người trong gia đình có thẻ BHYT. Một 
số hộ chưa có thè do chưa lấy hoặc thè đang làm ỉạì do chinh sưa thông tin,... Trong quá 
trình phông vân sầu, người dân tại hai xã đa phần đánh giá rất cao việc cấp phát và khám 
chừa bệnh bằng thè BHYT. Nhiều người dân cho biết, một trong những lý do mà trước dây 
người Xơ-đăng khi bị ốm thường ít khi di khám chữa ừ trạm xá hoặc bệnh viện, vì lo ngại 
chi phí khám chữa bệnh lon kém. Kê từ ngày có báo hiếm y te, người dân đã hầu như không 
còn lo vố vân đề chi phi, trừ một số trường hợp bệnh nặng hoặc bệnh đặc biệt.

2.2. Chính sách Hen íịuưn tới đăm bảo, nâng cao chỉ số về giáo dục

Hai chi sô giáo dục được dùng đế đo lường trong chuân nghèo đa chiều là trinh độ giáo 
dục cúa người lớn và tình trạng di học của trè em. Kết quá khảo sát cho thấy, trình độ học 
vấn cùa người Xơ-đăng ớ hai xà Trà Đốc và Trà Son thấp, tỷ lệ mù chữ chiếm 33,9%. Đối 
với việc di học cùa trẻ em trong độ tuồi đến trưởng (dưới 16 tuổi), tý lệ bò học lại hai xà đều 
ớ mức cao, chiếm từ 50% đến 80% số lượng trê (Kết quã xứ lý phiếu diều tra thực địa của đề 
tài năm 2019). Tỳ lệ tré em Xơ-đăng ỡ Bầc Trà My học het Trung học phố thông thấp hơn 
bình quân tỳ lệ trẻ em Xo-đăng đi học cùa cả nước 32,8% so với 35.7% (Uỷ ban Dân tộc, 
2020). Một trong nhưng nguycn nhân dần tới tình trạng trên lá do người Xơ-đãng hiện vẫn 
sinh sống ờ các khu vực giao thông chưa thuận liộn, thậm chí khó khăn nên ảnh hương tới 
khả nâng lới Hường cùa các em.

Tý lệ trẻ em bó hục cao cùng với trình độ học vấn cùa người trướng thành thấp là mộl 
trong nhừng nguyên nhàn chính dẫn tới dói nghèo của người Xơ-đăng ờ Bắc Trà Mỵ. Do 
trình độ học vàn còn ô mức thấp nên người dàn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng khoa 
học - kỹ thuật (các kiến thức mới về trồng írọt, canh tác. chăm sóc..,) nhằm tăng năng suất, 
san lượng đẻ đem lại thu nhập lốt hơn.

Giai đoạn 2016 - 2019, thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục từ nguồn vốn Trung 
ương, huyện Bắc Trà My đà đầu tư hơn 80 tỳ đồng mua quằn áo, sách vờ hồ trợ các em hục 
sinh, nhưng có lẽ huyện vẫn cần huy động thèm nguồn lực đè đầu tư giáo dục cho các cháu. 
Dôi với người Xơ-đăng trưiÝng thành, từ năm 2017 - 2019, theo chi tiêu được tình Quăng 
Nam giao, huyện Bắc Trá My đà triển khai đâo lạo nghề cho 953 người (năm 2017 đào tạo 
166 người, nãm 2018 đào tạo 350 người, năm 2019 đào lạo 437 người). Theo quyết định 
1956/QĐ-TTG về đào tạo nghề cua Thù tướng, năm 2019 huyện dẵ đào tạo nghề phi nông 
nghiệp cho 40 người, dào tạo nghê nông nghiệp cho 60 người. Bên cạnh đỏ, việc tuyốn dụng 
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và đào tạo cán bộ người Xơ-dăng cũng được huyện Đắc Trà My hết sức quan tâm. Tinh đến 
tháng 3/2020, số lưựng cán hộ người DTTS tại các xâ trên địa bàn huyện chiếm 45,93% 
(130/283 người), trong dó 68.48% cán bộ (89/130 người) đạt yêu cầu về chuyên môn 
(UBND huyện, 2020, tr. 6). Hảng năm, căn cứ vào chi tiêu dược phân bổ, huyện liên rục 

tuyên dụng cán bộ người DTTS, cừ các cán bộ đi học nâng cao trình dộ chuyên môn và lònh 
độ chính trị.

2.3. Chinh sách liên quan tới đảm bảo, nâng cao chỉ số về nhà ở

Vổ nhà ở, có hai chi số để đo trong chuồn nghèo đa chiều lả chất lượng nhà ờ và diện 
lích nhả ờ. Hai chì sô này đối với người Xơ-đãng ở huyện Bắc Trà My đều tương đổi thấp. 
Theo kèt quả điều tra của Uy ban Dán tộc, tỷ lệ hộ người Xơ-đăng ờ nhà kiên cố và bán kiêu 
cố đạt 73.1 % (2020), tỳ lệ hộ ở nhà thiếu kiên cổ lả 5% và tý' lệ hộ ớ nhà đơn sơ là 21,9%. 
Trong khi, theo kết quà điều tra phiếu của đề tài, 62,2% người Xơ-dăng ở huyện Bắc Trà My 
đang ờ nhà kiến cố hoặc bán kiên cô, thấp hơn sơ với mặt bàng chung. Hiện lại, chi số diện 
tích bình quân nhà ỡ của người Xơ-đăng toàn quốc chi bằng 1/2 so với diện tích binh quàn 
nhá ờ theo tiêu chuân Việt Nam 10.9 inx''ngưòi so với 23,2 m2'người (tìan Chi đạo Tống 
điều tra dân số và nhà ờ Trung ương, 2019, tr. 302).

Mặc dù chì sô vè nhà ớ cua người Xơ-đảng ớ Bắc Trà My vẫn còn thấp, nhưng không 
thê phù nhận chỉ sổ hiện nay tốt hơn nhiều so với trước. Đây là kết quá của nhùng nỏ lực 
không ngừng cùa Chính phú và cua tĩnh Quáng Nam trong việc triển khai, thực hiện các 
chính sách về nhà ờ dành chơ người Di rs. Trong giai đoạn 2016 - 2019. căn cứ quyết định 
sô 33/2015/QĐ-TTg cũa Thu tướng Chinh phù. huyện Băc Trà My dã hồ trợ xây dựng dàm 
báo “ba cứng"’ (nền, khung và mái) cho 307 nhà của người DTTS. cho 381 hộ vay tiền xây 
hoặc sứa nhả với mức 25 triệu dổng/hộ, hồ trợ lừ quỳ huy động 2 triệu đơng/nhà cho 174 
nhà. ỡ cấp tinh, tù năm 2017 - 2019, thực hiện nghị quyết 12/2017/NQ-IIDND và Nghị 
quyết 3 U2018/NJQ-Hfc)ND, huyện Bắc Trù My đà di dời, chinh trang chồ ư cho 659 hộ dãn 
dơ nguy cư sạt lớ. lù ong, lũ quét.... vời tống kinh phi 27.8 tỳ đồng. Huyện cũng dã huy động 
các nguồn von đe triẽn khai xây nhiều nhà tình nghĩa cho các hộ DTTS có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Với sự đâu tir tập irung. cớ trọng dìềm từ Trung ương và địa phương, trong 
thời gian tới, chất lựợng nhà ớ cúa người ư Xơ-đăng ờ Bac Trà My được dự báo sè tốt hơn.

2.4. Chinh sách liên quan tới đảm báo, nâng cao chi số về nước sạch và vệ sinh

Nước sạch và vệ sinh là yếu tố thứ tư được xét đến trong chuẩn nghèo đa chiều với hai 
chi số đrrợc lựa chọn đại diện là nguồn nước sinh hoạt và hổ xi/nhà tiêu hợp vệ sinh. Hai chì 
sổ này cùa người Xơ-dãng ơ Bắc Trà My đà tăng lên so với trước. Huyện Bắc Trà My dà sử 
dụng có hiệu quá nguồn vốn của Chương trình 134 kéo dài, Chương trình môi trướng Quốc 
gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, Quyết định số 755'QĐ-TTg cua Thu tướng và 
Quyết dịnh 2085 đã giai quyết cơ bàn cưng cấp nguồn nước sinh hoạt trôn địa bân huyện.
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Giai đoạn 2016 - 2019. huyện đà chi 10,7 tỷ đồng đẻ hỗ Irợ cho 3.256 hộ dân sử dụng nước 
sinh hoạt sạch. Huyện cũng dà SỪ dụng 630 triệu dồng đê xây dựng 05 công trình nước sinh 
hoạt tập trung phục vụ nhân dân (UBND huyện. 2020). Kết quá kháo sát cho thấy, rất nhiều 
hộ gia dinh người Xơ-đãng ờ hai xã Trà Đốc, Trà Sơn đang sứ dụng nước máy. Hầu hết 
người dân đêu khẳng định “lỉguóri nirờc hiện nay lốt hơn rat nhiều so với cách đây 10 năm".

Đối với nhà vệ sinh, chỉ 21,5% người Xơ-dăng đang sử dụng nhà vệ sinh tự hoại hoặc 
hán tự hoại; 28,2% người dàn dùng nhà vệ sinh thấm dội: hon 50% người dân vẫn chưa có 
nhà vệ sinh (Kết quả xử lý phiếu điêu tra của đề tài năm 2019). Tỷ lệ nguôi Xơ-đàng ớ 
huyện Bắc Trà My sir dụng nhà vệ sinh (ự hoại, bản tự hoại chì bằng 3/4 so với mặt bằng 
chung cùa toàn quốc (21,5% so với 28,3%'). Đây là diều mà huyện Bấc Trà My cần quan 
tâm đâu lư trong thời gian tới nhằm nàng cao chi số đánh giá dối với nhà vệ sinh, dâm bao 
vệ sinh môi trường và sức khóe cho người dân.

2.5. Chinh sách Hên quan tới đám báo, nâng cao chỉ số về thông tin

Đôi với thòng tin, hai yếu tố dược dùng đế đo lường là sư dụng dịch vụ viễn thông và 
tài sàn phục vụ liêp cận thông tin. Hiện nay, theo lành đạo huyện, sóng điện thoại gần như đà 
phù kín dịa bàn huyện Bắc Trà My, trong đó mạnh nhất là sóng điện thoại của Vieltel và 
Vinaphone. Người dân hiện nay có thể yên tàm sứ dụng điện thoại di động dể liên lạc, thậm 
chí vào mạng internet. Mạng internet có dây và không dây (wifi) đã được lắp ờ trụ sở UBNL) 
tàt cá các xã. Một sô hộ dàn hai xã Trà Đốc, Trà Sơn còn sừ dụng các gói cước tống hợp 
(gồm điện thoại và truyền hình internet) đế liên lạc, theo dõi các kồnh truyền hình trong 
nước và ngoài nước. Quan sát thực địa cho thấy, gần như 100% người Xư-dăng (từ 16 tuôi 
trờ lên) sứ dụng điện thoại di động. Một so người còn sử dụng diện thoại thông minh để vào 

mạng đục tin tức, sừ dụng các dịch vụ thanh toán qua diện thoại như ứng dụng cua ngàn 
hàng Agribank, ví điện tử Mơmo,... Đa phần người dàn sĩr dụng điện thoại thông minh đều 
hiêĩ cách sử dựng dịch vụ đè tìm kiếm thông tin cua Google.

Bên cạnh việc sử dụng diện thoại, ti vi cùng là phương tiện chinh người dàn sứ dụng 
đế giãi trí, cập nhật thông tin. Trong số 177 hộ tham gia khào sát, có 56,5% hộ sớ hữu li vi 
và tât cà các hộ này đêu xem ti vi hàng ngày. Radio hiện nay không cỏn lá phương tiện 
truyền tâi thông tin phô biến. Chi còn một vài hộ gia đình có radio và nghe radio hàng ngày. 
Báo chi cũng hầu như không còn được sừ dụng trừ một số sách báo, tở bướm do Phòng 
Nòng nghiệp và Phát triên Nóng thôn phát đê hướng dần người dân cách thức trồng trọt, 
chăn nuôi.

Đổ sứ dụng đưực các phương tiện thông Ún, nguồn điện là hết sức quan trọng. Theo 
báo cáo cùa huyện Băc Trà My, tính den năm 2019. 13'13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đà

J ứy ban Dàn tộc. 2020 (Trang thống kê vè Dàn tộc Xơ-dăng)
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có điện lưới quốc gia. số thôn bản có điện đạt 46/46 thôn. Tý lộ hộ sử dụng diện là 96,2%. 

trong đó tỳ íệ hộ D I TS sư dụng điện là 92.9%.

3. Nhận diện nguyên nhân đói nghèo và định hướng triển khai chính sách

Kei quả khảo sát cho thấy, tỷ- lệ nghèo của người Xơ-đăng ờ Bắc Trà Mỵ cao hơn mặt 
băng chung cua câ nước. Điêu tra qua bảng hói về nguyên nhân gây nên đói nghèo của gia đình, 
thu được kết quá như sau (xem báng dưởi đây):

Báng: Nguyên nhân đỏi nghèo của người Xo-đăng ở hai xâ Trà Đốc, Trà Son

A'^ụyề/í nhân nghèo Xã Trà fíốc Xã Trà Sơn Kết quà 
chung

Thiếu vôn sản xuất 33,8% 44,9 % 39,8%
Thiếu đất canh tác 33,8% 27,5% 30,7%
Có lao động nhưng thiều việc làm ồn định 7,0% 8,8% 7,4%
Không biết cách làm án 8,4% 8,7% 8,7%
Nhà có người ốm dau liên tục 11,3% 5,0% 7,9%
Các nguyên nhân khác (già cà, neo đơn,.,.) 5,7% 5,1% 5,5%

Tống cộng 100% 100% 100%

Nguồn: Kểt quả xứ lý phiếu điều tra thực địa cùa đồ tài năm 2019

Từ bảng trên cho thây, đa phần người Xơ-đáng ờ Trả Đồc và Trà Sơn đều có suy 
nghĩ thiếu đất canh tóc, thiếu vốn sàn xuât là hai nguyên nhân chính dần tới sự đói nghèo cua 
hụ. Diều này có phần hợp lý, bới lẽ đối với người DTTS nói chung và người Xư-đăng nói 
riêng, ờ thời điêm hiện tại thì đàl sân xuất vần là một trong những nguồn lực quan trọng nhất 
đê người dân có thê lạo ra của cái, vật chât. Rèn cạnh đó. đối VỚI những người dàn nghẻo 
(thường là những gia dinh không biết cách sử dụng hiệu qua nguồn tiền) thi vốn đầu tư cũng 
luôn lá yẻu tố được quan tâm. Theo người dân, "Nhà nước hỗ trợ càng nhiều cùng tốt. cho 
vay càng nhiêu cảng tôt, lãi suất càng ihâp càng tồf\ R.ât nhiều người Xơ-dăng khi được hỏi 
tại sao hỗ trợ vón lại quan trọng, đà trâ lời răng “nêu cỏ thêm nguồn vòn, người dàn có thê 
đáỉi lư mạnh tay hơn, sớm thoát nghèo nhanh hơn'\

Hiện tại. có 76,3% người Xơ-đăng ờ Trà Dốc va Trà Sơn đang vay liền với số lượng từ 
6 triệu lới 90 triệu đồng, trung binh khoảng 50 triệu/hộ. Trong dó. đa sổ (94%) người dân đang 
vay tiền từ Ngàn hàng chính sách. Chi có mội số rất ít người dàn vay từ các nguồn khác như 
anh em họ hàng, bạn bè. Điều này cho thấy, người Xơ-đăng hiện nay đã mạnh dạn hơn so với 
trước đây trong việc ùm kiếm nguồn vốn đê đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Qua kháo sát người dàn vẻ cuộc sống hiện nay so vói cách đây 10 năm. hơn 90% 
người được hoi cho biết cuộc sổng của họ tốt hon hoặc bằng so với trước. Trong số đó,
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67,2% người dán đánh giá cuộc sống của họ tốt hơn so với trước nhờ bân Ihân đã có nhùng 
cô gang, nỗ lực vươn lèn; 31.3% cho rằng cuộc sống tốt lên do sự hỗ trợ cùa Nhà nước và 
chi 1,5% cho rang nhờ có sự giúp đò cùa anh em họ hàng, bạn bè (Kết quà xứ lý phiếu điều 
tra thực địa của đề Lài năm 2019).

Theo đánh giá của người dân, nhóm chính sách về y tế đang khiến nhiều người cảm 
thây hài lòng nhất, đạt 4.1 ỉ điếm (Thang diêm dánh giá từ 1 - 5 với 1 diêm là thấp nhấp, 5 
diêm là cao nhầt). Đièin sổ của cảc nhóm chính sách còn lại như sau: giáo dục đạt 4.07 diem, 
nước sạch và vệ sinh đạt 4,03 điểm, thông Ún đạt 3,97 đièm và nhà ở chi đạt 3,70 điêtn - thấp 
nhất. Tương ứng với đỏ, mong muốn của người dân trong thời gian lới Nhà nước ưu tiên 
triẻn khai các chinh sách vê nhà ơ đạt 4,61 điốm. Điểm số cùa các nhóm còn lại là: y tế 4,56 
điểm, giáo dục 4,54 điểm, nước sạch và vệ sinh 4,50 điềm, thông tin 4,49 điểm - thấp nhất 
(Kết quá xứ lý phiếu điều ưa thực địa cùa đề tài năm 2019).

Kết luận
Trong 10 năm qua, với sự quan tâm cua Nhà nước và tình Quàng Nam, công tác 

XDGN. phát triên cuộc song cho ngưởi DTTS trên địa bản huyện Bắc Trà My đã có những 
chuyến biến hết sức tích cực. Từ nãm 2010 trô lại đày, binh quân tỳ lệ nghèo DTTS cua 

huyện này đà giâm từ 3% đên 4%/năm, do đó huyện xác định mục tiêu giâm ly lệ hộ nghẽo 
DTTS giai đoạn 2020 - 2025 là từ 4% đến 5%/nãm (UBND huyện Bắc Trà My, 2020). Tại 
xã Trà Đốc, từ nãm 2015 đển 2019, xà đã có 88 hộ ĐTTS thoát nghèo và giám 17 hộ DTTS 
cận nghèo (UBND xà Trà Đốc, 2020). Còn xã Trà Son, từ năm 2016 đến 2019, số hộ nghèo 

người DTTS dã giam 53 hộ và hộ cận nghèo giàm 11 hộ (UBND xà Trà Sơn. 2020).

Tuy đà chuyến biên tích cực nhưng tỳ lệ nghèo trên dịa bán huyện Bắc Trà My vẫn còn 
cao so với mặt hang chung cùa lỉnh và toàn quốc. Đe có thể giâm nhanh tỳ lộ nghèo và cận 
nghèo, nhất là XĐGN người dân các DTTS, tính Quảng Nam vả huyện Bắc Trà My cần tăng 

cưởng khảo sát thực địa, rà soát, tìm hièu nhu câu cùa người dân. Trên cơ sớ đó, tập trung 
huy động nguồn lực de giải quyết nhưng vấn đề cấp bách, tránh tinh trạng đầu tư dàn trãi. Cụ 
thẻ, đôi với người Xơ-đăng trên địa bàn huyện, ưu tiên hàng đầu mà các cấp chinh quyền cần 
tập trung là đàu tư nâng cao chất lượng nhà ơ, giúp người dân yên tàm an cư lạc nghiệp. 
Nguồn lực còn lại sè đầu tư cho các chính sách theo thứ tự ưu liên: V tế, giáo dục, nước sạch 
và vệ sinh, thông tin.
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